
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19 

Số: 101/QĐ-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Lai Châu, ngày 28 tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Chốt Kiểm soát Covid-19 số 01 tại Trạm Quản lý rừng                   

phòng hộ Hoàng Liên Sơn, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH  

BỆNH COVID-19 TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu về việc thành lập Chốt kiểm soát liên 

ngành tạm thời để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;  

 Căn cứ  Quyết định số 72/QĐ-BCĐ ngày 5/6/2021của Ban Chỉ đạo tỉnh về 

việc kiện toàn lực lượng cán bộ, chiến sỹ thuộc các sở, ngành, đơn vị tham gia 

thực hiện nhiệm vụ tại 04 Chốt kiểm soát Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số 406/TB-VPUBND ngày 24/6/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ 

tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại 

buổi làm việc với Chốt Kiểm soát dịch Covid-19 số 01 của tỉnh; 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 172/TTr-SYT ngày 27/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Kiện toàn Chốt Kiểm soát Covid-19 số 01 tại Trạm Quản lý rừng 

phòng hộ Hoàng Liên Sơn, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường gồm những thành viên 

có tên sau: 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Thành viên Chốt Kiểm soát Covid-19 số 01 có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh và thực 

hiện các nhiệm vụ, quy trình, quy chế hoạt động theo Quyết định số 21/QĐ-BCĐ 

ngày 15/3/2020; Quyết định số 27/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2020; Quyết định số 

58/QĐ-BCĐ ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

tỉnh và các quy định hiện hành khác. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế danh 

sách thành viên Chốt Kiểm soát Covid-19 số 01 tại Quyết định số 72/QĐ-BCĐ 



 

 

ngày 05/6/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc kiện toàn lực lượng cán bộ, chiến sỹ 

thuộc các sở, ngành, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 04 Chốt kiểm soát 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Y tế, Công 

an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; 

Chủ tịch UBND huyện Tam Đường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT UBND tỉnh: U1, U2; 

- BCĐPC dịch bệnh Covid-19 tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUBND tỉnh: V, CB; 

- Lưu: VT, VX1, BCĐ.  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Tống Thanh Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn Chốt Kiểm soát Covid-19 số 01 

(Kèm theo Quyết định 101/QĐ-BCĐ ngày 28/6/2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh) 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại Nhiệm vụ 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Giang Thanh 1978 Viên chức 
Trung tâm Y tế Tam 

Đường 
0988.338.308 Chốt trưởng  

2 Lâm Văn Huy 1978 Công chức 
Ủy ban MTTQ huyện 

Tam Đường 
0378.583.466 

Chốt Phó Thường 

trực 
 

3 Đinh Viết Tam 1991 Thượng úy Phòng CSGT CA tỉnh 0888. 397. 888 Chốt phó  

4 Nguyễn Tiến Kỳ 1990 Viên chức 
Trung tâm Y tế huyện 

Tam Đường 
0972. 256. 587 Thư ký  

5 Sừng Tý Hừ 1984 Đại úy 

Trợ lý tham mưu - Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện 

Tam Đường 

0348.659.906 Ca trưởng  

6 Khổng Văn Hà 1982 Viên chức 
Trung tâm Y tế huyện 

Tam Đường 
0702.003.576 Ca trưởng  

7 Ngô Hùng Vĩ 1982 Viên chức 
Trung tâm Y tế huyện 

Tam Đường 
0917. 965. 136 Ca trưởng  

8 La Ngọc Lập 1987 Thượng úy Công an xã Hồ Thầu 0987. 528. 689 Ca phó  



 

 

9 Vàng Văn Đạt 1997 Trung sĩ Phòng CSCĐ CA tỉnh 0336. 801. 721 Ca phó  

10 Dương Trọng Hoàng 1986 Đại úy 
Công an huyện Tam 

Đường 
0835. 900. 888 Ca phó  

11 Đặng Xuân Thủy 1990 Y sỹ đa khoa 
Trung tâm Y tế huyện 

Tam Đường 
0848.323.848 Thành viên  

12 Phạm Hồng Thái 1989 Trung úy 
Đội tổng hợp CA 

huyện Tam Đường 
0974.941.238 Thành viên  

13 Nguyễn Văn Lượng 1980 Viên chức 
Trung tâm Y tế huyện 

Tam Đường 
0964. 265. 211 Thành viên  

14 Trịnh Văn Quý 1985 Viên chức 
Trung tâm Y tế huyện 

Tam Đường 
0355. 995. 099 Thành viên  

15 Lò Văn Kẻo 1987 Thượng úy Phòng CSCĐ CA tỉnh 0919. 305. 882 Thành viên  

16 Hạng A Sử 1999 Hạ sĩ Phòng CSCĐ CA tỉnh 0817. 551. 675 Thành viên  

17 Nguyễn Mạnh Tuấn 1990 Thượng úy 
Công an huyện Tam 

Đường 
0947. 008. 533 Thành viên  

18 Đậu Hữu Thiện 1991 Thượng sỹ Phòng PC 06 CA tỉnh 0818.535.333 Thành viên  

19 Vũ Khánh Chung 1984 Thanh tra viên Sở Giao thông vận tải 0976.946.668 Thành viên  



 

 

 

 

20 Nguyễn Hữu Cường 1995 Trung úy 
Công an huyện Tam 

Đường 
0961. 298. 678 Thành viên  

21 Phàn Khé Lụa 1999 Thượng sỹ Công an xã Sơn Bình 0364. 596. 130 Thành viên  

22 Hoàng Thanh Hoàn 1987 Trung úy Công an xã Bản Bo 0974. 544. 096 Thành viên  

23 Hoàng Tông Phú 1999 Thượng sỹ Công an xã Bình Lư 0862. 845. 608 Thành viên  

24 Nguyễn Văn Thạch 1974 Đại úy 
Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Tam Đường 
0386. 431. 447 Thành viên  

25 Nguyễn Danh Tùng 1983 Thượng úy 
Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Tam Đường 
0983. 674. 341 Thành viên  

26 Hoàng Đức Vượng 1975 Đội trưởng Sở Giao thông vận tải 0965. 690. 777 Thành viên  

27 Lò Văn Khằm 1991 Thanh tra viên Sở Giao thông vận tải 0399. 098. 282 Thành viên  

28 Cao Minh Thanh 1992 Viên chức 
Ban quản lý Dự án 

huyện Tam Đường 
0889.688.992 Thành viên  

29 Nguyễn Văn Lâm 1990 Công chức 
Huyện Đoàn Tam 

Đường 
0868.700.123 Thành viên  

30 Nguyễn Hồng Nam 1986 Viên chức 

Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện 

Tam Đường 

0986.912.561 Thành viên  

31 Hầu A Lừ 1992 Viên chức 
Phòng VH-TT huyện 

Tam Đường 
0965.959.935 Thành viên  



 

 

32 Nguyễn Đình Thuấn 1970 Viên chức 

Đài Truyền thanh - 

Truyền hình huyện 

Tam Đường 

0912.553.569 Thành viên  

33 Vàng A Sinh 1997 
PCT. MTTQ xã Sơn 

Bình 
Xã Sơn Bình 0339. 012. 598 Thành viên  

34 Xu Văn Thành 1991 
Phó Chỉ huy Ban 

CHQS xã Sơn Bình 
Xã Sơn Bình 0385. 522. 676 Thành viên  

35 Nguyễn Văn Ba 1983 Công chức 
UBKT Huyện ủy Tam 

Đường 
0888.299.007 Thành viên  

36 Vũ Công Kiệm 1992 
Công chức văn hóa 

thông tin 
Xã Bản Bo 0865. 026. 623 Thành viên  

37 Vùi Văn Duyên 1991 
Phó Chủ tịch Hội Nông 

dân xã Bình Lư 
Xã Bình Lư 0342. 222. 101 Thành viên  

38 Vàng Văn Long 1991 
Chủ tịch Hội Nông dân 

thị trấn Tam Đường 
Thị trấn Tam Đường 0354. 204. 295 Thành viên  

39 Châu A Pao 1998 Thượng Úy Công an xã tả Lèng 0986.724.150 Thành viên  

40 Trần Đăng Hùng 1994 

Chỉ huy trưởng Ban 

CHQS thị trấn Tam 

Đường 

Thị trấn Tam Đường 0336. 556. 185 Thành viên  

41 Nguyễn Danh Tiến 1984 Viên chức 
Trung tâm Công nghệ 

Thông tin và Truyền 

Thông 
0981.209.456 Thành viên  

42 Trần Văn Chung 1983 Viên chức 
Trung tâm Công nghệ 

Thông tin và Truyền 

Thông 
0987.875.113 Thành viên  
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